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Mở đầu

Nhiều bài toán trong các lĩnh vực toán học, vật lý và kinh tế dẫn đến

bài toán tìm điểm bất động chung cho một họ các ánh xạ xác định. Các bài

toán đó được gọi chung là bài toán điểm bất động. Chẳng hạn, bài toán

tìm ảnh của ánh xạ chiếu mê tric trên các tập con lồi đóng Ci, i ∈ I trong

không gian Hilbert thực. Điểm bất động của bài toán này chính nghiệm

của là bài toán chấp nhận lồi nổi tiếng tìm một điểm thuộc vào giao của

các tập lồi đóng Ci, i ∈ I trong không gian Hilbert thực. Do sự quan trọng

của các bài toán này về cả khía cạnh thực hành và lý thuyết nên các thuật

toán để tìm điểm bất động chung của các toán tử đã trở thành một lĩnh

vực nghiên cứu rất phát triển trong lý thuyết điểm bất động. Ta biết rằng

nếu T : H → H là một ánh xạ co thì luôn tồn tại duy nhất một điểm bất

động của T . Tuy nhiên, nếu T là một ánh xạ không giãn thì điều này không

còn đúng nên lớp bài toán điểm bất động của một ánh xạ không giãn và

một họ các ánh xạ không giãn là một bài toán quan trọng đối với các nhà

nghiên cứu toán học. Lí do vì bài toán này có nhiều ứng dụng thực tế như

trong khôi phục và xử lý tín hiệu, phân phối băng thông, điều khiển năng

lượng (xem chẳng hạn [19])...Cho đến nay đã có nhiều nhà toán học công

bố nhiều kết quả hay và có ý nghĩa (xem chẳng hạn [24]–[27]) để tìm điểm

bất động chung của một ánh xạ không giãn hoặc một họ các ánh xạ không

giãn dựa trên việc cải biên, cải tiến những kết quả đã có của Mann [23],

Halpern [15],.... Ở Việt Nam, bài toán điểm bất động của ánh xạ không

giãn cũng là một đề tài nghiên cứu khá sôi nổi thu hút được nhiều nhà

toán học nổi tiếng như Phạm Kỳ Anh, Nguyễn Bường, Nguyễn Thị Thu

Thuỷ và nhiều tác giả trẻ như Đặng Văn Hiếu, Trương Minh Tuyên (xem
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chẳng hạn [9], [21], [32] và một số tài liệu được trích dẫn trong đó). Những

công bố của các tác giả Việt Nam và nước ngoài về những phương pháp

giải bài toán điểm bất động đã làm phong phú thêm lý thuyết điểm bất

động và đóng góp chung vào sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu này.

Mặc dù là một bài toán rất quan trọng nhưng bài toán điểm bất động

của ánh xạ không giãn nằm trong lớp các bài toán đặt không chỉnh (nói

chung) theo nghĩa nghiệm của bài toán không là duy nhất và nghiệm không

phụ thuộc vào dữ kiện ban đầu. Việc xây dựng các phương pháp giải ổn

định còn gọi là phương pháp hiệu chỉnh cho lớp bài toán đặt không chỉnh

trong đó có bài toán điểm động của ánh xạ không giãn là một hướng nghiên

cứu cần được quan tâm. Nói đến phương pháp hiệu chỉnh, thì phương pháp

hiệu chỉnh Browder–Tikhonov được coi là phương pháp khá hiệu quả và

đã được sử dụng để giải nhiều lớp bài toán đặt không chỉnh như bất đẳng

thức biến phân , phương trình toán tử và bài toán điểm bất động (xem

chẳng hạn [18], [32] và một số tài liệu được trích dẫn trong đó).

Trong luận văn này, dựa trên một số kết quả đã có về phương pháp

hiệu chỉnh Browder–Tikhonov cho bất đẳng thức biến phân và bài toán

điểm bất động chung của một họ vô hạn các ánh xạ không giãn, chúng

tôi nghiên cứu và trình bày phương pháp hiệu chỉnh cho nửa nhóm không

giãn trong không gian Hilbert. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu

tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong hai chương:

Chương 1 giới thiệu về bài toán đặt không chỉnh và bài toán điểm bất

động cùng với một số kiến thức chuẩn bị quan trọng cho việc trình bày kết

quả chính của luận văn liên quan đến một số tính chất hình học của không

gian Hilbert và không gian Banach; ánh xạ không giãn và nửa nhóm ánh

xạ không giãn; ánh xạ liên tục; ánh xạ đơn điệu, đơn điệu mạnh và ánh xạ

ngược đơn điệu mạnh trong không gian Hilbert... Chương 2 dành để trình

bày kết quả về phương pháp hiệu chỉnh Browder–Tikhonov, phương pháp

hiệu chỉnh lặp cho nửa nhóm không giãn trong không gian Hilbert và ví

dụ số minh họa cho hai phương pháp trên.
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Chương 1

Bài toán đặt không chỉnh và bài

toán điểm bất động

Chương này trình bày một số kiến thức chuẩn bị về không gian Hilbert,

không gian Banach, ánh xạ không giãn và nửa nhóm ánh xạ không giãn.

Đồng thời, chúng tôi cũng giới thiệu một cách ngắn gọn về bài toán đặt

không chỉnh và bài toán điểm bất động. Mục 1.1 dành để giới thiệu về

bài toán đặt không chỉnh và phương pháp hiệu chỉnh Browder-Tikhonov.

Mục 1.2 giới thiệu bài toán điểm bất động của ánh xạ không giãn cùng với

phương pháp lặp Mann [23], phương pháp lặp Halpern [15] để tìm điểm

bất động của ánh xạ không giãn. Những kiến thức cơ bản đề cập trong

chương này được tham khảo chủ yếu từ các tài liệu [1]-[4] và một số tài

liệu khác có trích dẫn kèm.

1.1. Bài toán đặt không chỉnh và phương pháp hiệu chỉnh

Trong rất nhiều những bài toán nảy sinh từ thực tế, tồn tại một lớp

các bài toán mà nghiệm của nó không ổn định theo nghĩa một thay đổi

nhỏ của dữ liệu đầu vào sẽ dẫn đến những thay đổi lớn của dữ liệu đầu ra

(nghiệm của bài toán), thậm chí còn làm cho bài toán trở nên vô nghiệm.

Có thể nói rằng, lớp các bài toán nói trên có nghiệm không phụ thuộc vào

dữ kiện ban đầu và nó là một trường hợp riêng của lớp các bài toán đặt

không chỉnh. Trong mục này, chúng tôi đề cập đến khái niệm bài toán đặt

không chỉnh dưới dạng phương trình toán tử, cùng với phương pháp hiệu

chỉnh Tikhonov cho lớp bài toán này.


